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Trả lời
1. Các cơ sở hình thành CN Mác- Lênin

Tiền đề kinh tế- xã hội: 

- Từ nửa sau thế kỷ XVIII cho đến giữa thế kỷ XIX, nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển mạnh ở nhiều nước châu Âu.

- Giai cấp công nhân hiện đại ra đời và phát triển. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng phát triển gay gắt và đã bùng nổ các cuộc đấu tranh tự phát với quy mô lớn, tiêu biểu là: Cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Lyông (Pháp) năm 1831- 1834; phong trào Hiến Chương (Anh) từ năm 1835 -1848; cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Xilêdi (Đức) năm 1844, v.v… Các cuộc đấu tranh này đã mở đầu thời kỳ đấu tranh độc lập của giai cấp công nhân, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế và tất cả đều thất bại. Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu giải đáp về lý luận mới để dẫn đường cho phong trào công nhân đi tới thắng lợi. 

Những tiền đề về lý luận và khoa học: 

- Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX ở châu Âu đã xuất hiện những đỉnh cao về tư tưởng lý luận, tiêu biểu là trào lưu triết học cổ điển Đức (Hegel, Feuerbach); các học thuyết kinh tế tiến bộ ở Anh (Adam Smith, David Ricardo); chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán Pháp (Saint Simon, Fourier, Robert Owen) C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa và phát triển các tư tưởng lý luận đương thời để xây dựng học thuyết mới.

- Thế kỷ XIX đã xuất hiện nhiều học thuyết khoa học mới trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là học thuyết tiến hóa các loài của Darwin; định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomonoxop; học thuyết về tế bào của SVac và Schleiden và các thành tựu khoa học khác về hóa học, cơ học… Sự phát minh và ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học đã củng cố lý luận của C.Mác – Ăng ghen.

Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen

- Các Mác (1818 - 1883), Ph.Ăngghen (l820 - 1895) là những người có kiến thức thiên tài trên nhiều lĩnh vực khoa học. Đặc biệt, họ là những người hoạt động gắn bó và hiểu biết sâu sắc phong trào công nhân và nhân dân lao động.

- Từ tháng 8/1844, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nghiên cứu sâu sắc, kế thừa, phát triển những đỉnh cao lý luận đương thời, với tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận động của phong trào công nhân quốc tế, hai ông đã đưa chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành học thuyết khoa học. Ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học chính là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác.

2. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh , quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức và những chuẩn mực của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Hồ Chí Minh. Em làm gì học tập và làm theo tấm gương của Bác
Trả lời
· Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh: T¬ư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của n¬ước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đ¬ường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

· Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức

- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng: Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người nói: “Cũng như sông  phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là phải có những người có đạo đức cộng sản.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Chính vì vậy, Người luôn đặt đạo đức cạnh tài năng, đức gắn với tài, đức và tài thống nhất với nhau là một, trong đó đức là gốc của tài còn tài là thể hiện cụ thể của đức trong hiệu quả hành động.

- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội:

 Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là ở những giá trị đạo đức cao đẹp của những người cộng sản hết mình chiến đấu cho lý tưởng thành hiện thực.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ động viên đối với nhân dân ta và nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

· Quan điểm về các chuẩn mực đạo đức cách mạng

Hồ Chí Minh đã sử dụng những khái niệm, những phạm trù đạo đức truyền thống của dân tộc và xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam, Người đã đưa vào nội dung mới với những chuẩn mực đạo đức cơ bản sau:

- Trung với nước, hiếu với dân: là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng, phản ánh mối quan hệ rộng lớn nhất và cũng là phẩm chất đạo đức bao trùm nhất

Trung với nước là suốt đời đấu tranh cho cách mạng, ra sức làm việc, giữ vững kỉ luật thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng. Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước. 

Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Cán bộ, đảng viên là người công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân. Muốn hiếu với dân thì phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc.

-  Cần, kiệm, liêm, chính. Chí công vô tư: Đây là phẩm chất gắn với hoạt động hàng ngày, là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là yêu cầu của chính sự phát triển kinh tế

+ Cần: tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh. Để có cần, phải rèn luyện thường xuyên, phải chống thói 1ười nghĩ, lười làm, ham chơi, ham vui.
+ Kiệm: tức là tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của dân, của nước, của tập thể, của mình. Tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, thực chất, có hiệu quả. Tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Luôn có ý thức chống hình thức liên hoan, chè chén lu bù, lãng phí của cải thời gian....

+ Liêm: tức là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công và của dân, không xâm phạm đồng xu, hạt thóc của nước, của dân trong mọi hoàn cảnh. Không tham lam, không ham sung sướng, không ham người ta tâng bốc mình. Chỉ có một cái ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

+ Chính: tức là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại. Chính là cái tâm thẳng thắn đối với người, với việc, không tự cao, tự đại, luôn thật thà, tự kiểm điểm mình. Đặt việc công trên việc tư; mỗi ngày làm một việc lợi; không sợ khó, sợ khổ.

Cần, kiệm, liêm, chính là 4 đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và không thể thiếu của mỗi con người, cũng giống như 4 mùa của trời, 4 phương của đất. Song cán bộ, đảng viên phải là người thực hành trước để làm kiểu mẫu cho dân 

+ Chí công vô tư là luôn công bằng, công tâm, không thiên tư thiên vị, nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân

- Yêu thương con người, sống có nghĩa tình: Đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất, vì người cách mạng có yêu thương nhân dân mới sẵn sàng làm cách mạng.

+ Tình yêu thương đó là một tình cảm rộng lớn, trước hết dành cho những người nghèo khổ, những người bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da sắc tộc.

+ Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân, thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em… Nó đòi hỏi phải vị tha, độ lượng, tôn trọng con người và nâng con người lên, kể cả những người nhất thời lầm đường lạc lối chứ không phải là thái độ dĩ hòa vi quý, không phải hạ thấp, càng không phải vùi dập con người.

  - Có tinh thần quốc tế trong sáng : Đây là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của đạo đức cộng sản
+ Phẩm chất này bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia dân tộc.
+ Chủ nghĩa quốc tế đó là sự tôn trọng, hiểu biết, yêu thương và đoàn kết với giai cấp vô sản, với tất cả các dân tộc và nhân dân toàn thế giới, với những người tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc, chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sôvanh, bành trướng bá quyền 

Hồ Chí Minh thường nói tình đoàn kết nhất trí giữa tất cả các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản anh em là của quý vô giá của chúng ta. ''Quan san muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em''. Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước dân chủ, không muốn gây thù oán với ai. Đoàn kết các đảng anh em và các nước anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình nhằm mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

· Học tập và làm theo tấm gương của Bác: (tự liên hệ bản thân)
· Những việc học sinh cần làm để  hoàn thiện bản thân, giúp ích cho xã hội

· Vì sao bản thân mình phải học tập theo Bác

3. Khái niệm, Mục tiêu, Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới
Trả lời
·  Khái niệm: công nghiệp hoá, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

· Mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

· Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu; huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. 

- Xây dựng cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý, phát huy lợi thế so sánh, có năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cao, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, có văn minh công nghiệp chiếm ưu thế trong sản xuất và đời sống xã hội ; phát triển nhanh và bền vững phù hợp với từng giai đoạn

- CNH, HĐH đất nước tiến hành qua 3 bước : tạo tiền đề, tạo điều kiện để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; đẩy mạnh CNH, HĐH ; nâng cao chất lượng CHN, HĐH

· Là học sinh em làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta trong giai đoạn hiện nay? Học sinh tự liên hệ
4. Định nghĩa và đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân Việt Nam
Trả lời

· Định nghĩa: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.


Trong thời đại ngày nay giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất

· Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là:

- Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, họ bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và giai cấp tư sản; họ có quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân;

- Sớm kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường của dân tộc. 

- Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự phát triển của chủ nghĩa Mác -Lênin. Điều đó làm cho đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết.


Những đặc điểm và hoàn cảnh ra đời đã nêu làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập, tự giác trong cả nước và nhanh chóng duy nhất nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.
Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: 

Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
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